
DANH MỤC 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      /01/2024  của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

(nếu có)  

Căn cứ pháp lý 

Mức 

độ 

cung 

ứng 

DVC 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (cấp huyện) 

 

Phê duyệt hoặc 

điều chỉnh 

phương án quản 

lý rừng bền vững 

của chủ rừng là 

hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng 

dân cư hoặc hộ 

gia đình cá nhân 

liên kết thành 

nhóm hộ, tổ hợp 

tác trường hợp có 

tổ chức các hoạt 

động du lịch sinh 

thái 

22 ngày kể từ ngày nhận được 

hồ sơ  hợp lệ 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Thông tư số 28/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

-Thông tư số 13/2023/TT-

BNNPTNT ngày 30/11/2023 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

28/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

Toàn 

trình 
x x 



TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

(nếu có)  

Căn cứ pháp lý 

Mức 

độ 

cung 

ứng 

DVC 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

II. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung (cấp tỉnh) Danh mục TTHC đã được công bố tại số thứ tự 1; 11;12  Mục III Phần A Phụ lục II 

Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

1 

 

 

Phê duyệt hoặc 

điều chỉnh 

phương án quản 

lý rừng bền vững 

của chủ rừng là tổ 

chức 

28 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

 

 

Không 

-Thông tư số 28/2018/TT -

BNNPTNT ngày 16/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

-Thông tư số 13/2023/TT-

BNNPTNT ngày 30/11/2023 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

28/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

Toàn 

trình 
x x 



TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

(nếu có)  

Căn cứ pháp lý 

Mức 

độ 

cung 

ứng 

DVC 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

2 

Phê duyệt Phương 

án trồng rừng 

thay thế đối với 

trường hợp chủ 

dự án tự trồng 

rừng thay thế 

- Trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(đối với trường hợp không 

phải kiểm tra, đánh giá 

Phương án trồng rừng tại thực 

địa); 

- Trong thời hạn 45 ngày kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(đối với trường hợp phải kiểm 

tra, đánh giá Phương án trồng 

rừng tại thực địa) 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

 

 

 

 

Không 

Khoản 5 Điều 2, Điều 3, 

Thông tư số 25/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

Một 

phần 
x x 



TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

(nếu có)  

Căn cứ pháp lý 

Mức 

độ 

cung 

ứng 

DVC 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

3 

Phê duyệt dự 

toán, thiết kế 

Phương án trồng 

rừng thay thế đối 

với trường hợp 

chủ dự án không 

tự trồng rừng thay 

thế 

(i) Trường hợp UBND tỉnh bố 

trí đất để trồng rừng trên địa 

bàn: 

- Phê duyệt dự toán, thiết kế 

và thông báo bằng văn bản 

cho chủ dự án: 30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Chủ dự án nộp tiền vào Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng cấp 

tỉnh: 10 ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản của UBND tỉnh. 

(ii) Trường hợp UBND tỉnh 

không bố trí được đất để trồng 

rừng trên địa bàn: 

- UBND tỉnh gửi hồ sơ về Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn gửi văn bản 

đề nghị UBND tỉnh nơi tiếp 

nhận trồng rừng thay thế: 05 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

 

 

Không 

 Điều 4, Thông tư số 

25/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về trồng rừng 

thay thế khi chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích 

khác 

Toàn 

trình 
x x 



TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

(nếu có)  

Căn cứ pháp lý 

Mức 

độ 

cung 

ứng 

DVC 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

- UBND tỉnh nơi tiếp nhận 

trồng rừng thay thế phê duyệt 

dự toán, thiết kế trồng rừng 

thay thế: 30 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

- Chủ dự án nộp tiền vào Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng cấp 

tỉnh: 30 ngày kể từ ngày nhận 

được thông báo của Bộ 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn hoặc Cơ quan chuyên 

môn. 
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